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Chức năng cô A: Lừu Thị Hoa; cô B: Bùi Thị Ngoan 
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ 
(7h15-8h00)
	§ãn trÎ, ®iÓm danh

	TDS
(8h00 8h20) 
	Hô hấp 2: Ngửi hoa                                                                       Tay 1: Tay đưa sang ngang, lên cao
Bụng 2: Cúi gập người                                                                   Chân 1: Chân đưa trước, lên cao
Bật 1:  Bật chụm, tách chân                                                           Trò chơi: Dấu tay

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQTV
Cô Hoa. Cô Ngoan. Các bạn (CS 65) (EL 38)
	LQTV
Góc phân vai. Gia đình. Bán hàng (CS 65) 
	LQTV
Góc xây dựng.  Công nhân. Kĩ sư trưởng (CS 65) 
(EL 30)
	LQTV
Góc nghệ thuật. Tạo hình. Âm nhạc (CS 65) (EL 33)
	LQTV
Góc Steam. Góc sách truyện. Góc thiên nhiên (CS 65)

	Ho¹t ®éng chung
(8h35 -9h05)
	Kĩ năng sống
Dạy trẻ các bước rửa tay ( cs 15)

	LQCC
Làm quen chữ cái o, ô, ơ 
( cs 91) (EL 24)

	Tạo hình
Vẽ chân dung cô giáo (Mẫu) ( cs 6, 103)

	Toán 
Tạo nhóm, thành lập số lượng trong phạm vi 6 
(cs 104) (EM 13)
	Văn học
Dạy trẻ đọc thơ “Tình bạn” (cs 64) (EL 33)

	HĐ góc
(9h05-10h00)
	PV: Gia đình, bán hàng (cs 27)                                                            XD: Xây trường mầm non (cs 51)
ST: Xem tranh ảnh về trường mầm non (cs 81, 83)                             NT: ÂN: Hát múa các bài hát về trường, lớp mầm non (cs 99, 100)
TN: Chăm sóc cây, hoa (cs 39)                                                             NT: TH: Vẽ, tô màu, trang trí tranh lớp học của bé(cs 103)

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h30)
	HĐCCĐ: Quan sát lớp học của bé	                            TC: Nhảy vào nhảy ra                                     Chơi tự do

	HĐCCĐ: Xếp đồ chơi bé thích bằng hột hạt trên sân (cs 102, 103)
TC: Gieo hạt                        Chơi tự do
	HĐCCĐ: Chăm sóc vườn hoa trường (cs 39)   	                       Trò chơi: Hái quả
Chơi tự do      
	HĐCCĐ: Quan sát đồ chơi trong sân trường
TC: Lộn cầu vồng
 Chơi tự do

	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ điểm 
(cs 100)
Trò chơi: Cắm cờ
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1. TCHT: Hãy làm theo tôi ( EL 34)
2.TCVĐ: Lộn cầu vồng
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1.TCHT: Đóng băng 
(EL 32)
2.TCVĐ: Chuyền bóng
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCHT: Đi theo nhịp điệu (EL 29)
2.TCDG: Dung dăng dung dẻ
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1.TCHT: Mô tả đồ vật cho bạn cùng chơi (EL 16)
2. LQTA: teacher – cô giáo
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCHT: Chữ cái của tuần (EL 11)
2.TCVĐ: Mèo đuổi chuột
3.Chơi tự do, NG- VS- PBN- TT



Ngày       tháng    năm 2024
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